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SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Yêu cầu
 sửa đổi/ 
bổ sung
	Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
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	Lần sửa đổi
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1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm quy định trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) cho các cá nhân làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

2. PHẠM VI

Các cá nhân là người phụ trách an toàn bức xạ tại các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Quy trình tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang;

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Căn cứ pháp lý theo mục 5.1.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 

4.1. Định nghĩa

- Bức xạ: Được hiểu là bức xạ ion hoá, gồm các chùm hạt vi mô và sóng điện từ có khả năng ion hoá khi đi qua vật chất, trừ các sóng điện từ có bước sóng dài hơn 100 nanomet (nm).

- Nguồn bức xạ: là chất phóng xạ hoặc thiết bị phát ra bức xạ.
- Chất phóng xạ: Là chất ở thể rắn, lỏng hoặc khí có hoạt độ phóng xạ riêng lớn hơn 70 kilo Beccơren trên kilogam (70 kBq/kg).

- Chất thải phóng xạ: Là chất thải có hoạt độ phóng xạ riêng như chất phóng xạ 

- Cơ sở bức xạ: Là nơi tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý Nhà nước về  an toàn và kiểm soát bức xạ cho phép đặt các nguồn bức xạ và thường xuyên tiến hành công việc bức xạ.

- Thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế: là các thiết bị phát tia X được sử dụng để chiếu, chụp chẩn đoán bệnh, bao gồm: Thiết bị X-quang chụp răng (chụp răng toàn cảnh, chụp sọ, chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng, chụp cắt lớp vi tính sử dụng chùm tia hình nón); thiết bị X-quang chụp vú; thiết bị X-quang di động; thiết bị X-quang đo mật độ xương; thiết bị chiếu, chụp X-quang tổng hợp; thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình; thiết bị chụp cắt lớp vi tính; thiết bị X-quang thú y.

- Người đứng đầu cơ sở y tế là người chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật để quản lý cơ sở y tế. 
- Nhân viên viên bức xạ: Là người trực tiếp làm việc với nguồn bức xạ.

- Sự cố bức xạ: Là những tai biến, rủi ro  xảy ra trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, gây ra hoặc có thể gây hậu quả bức xạ nguy hiểm đối với sức khoẻ con người và môi trường.

- An toàn bức xạ: Là công việc đảm bảo cho người và môi trường khỏi những tác hại do bức xạ gây ra bằng việc kiểm soát bức xạ và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ cần thiết.

- Kiểm soát bức xạ: là việc thực hiện các biện pháp hành chính và kỹ thuật nhằm quản lý cơ sở bức xạ, nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ và công việc bức xạ.

4.2. Một số từ viết tắt
- QLCN&TTCN: Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ 
- ATBX : An toàn bức xạ

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

- KH&CN : Khoa học và Công nghệ

- BM: Biểu mẫu  

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 236/QĐ-KHCN ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ.

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

(có chứng thực)

	
	1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh
	x
	

	
	2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm
	
	x

	
	3. Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ
	
	x

	
	4. Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
	x
	

	
	5. 03 ảnh cỡ 3 cm x 4 cm trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện; tệp tin ảnh cỡ 3 cm x 4 cm trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến
	x
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ 

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ, tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Trụ sở Liên Cơ quan, Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang.

Điện thoại lễ tân: (0204) 3531 111

- Trực tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Khoa học và công nghệ (0204) 3662011

Email: hcc@bacgiang.gov.vn
Website: http://hcc.bacgiang.gov.vn

	5.6
	Lệ phí

	
	200.000 đồng/chứng chỉ

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận hồ sơ theo bước 2 của QT.VP.01 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn theo bước 3 của QT.VP.01
	Công chức một cửa


	½ ngày
	Theo mục 5.2

- Mẫu số 01

- Mẫu số 02

- Mẫu số 03

- Mẫu số 06

	B2
	Phân công xử lý, thẩm định hồ sơ 
	Trưởng phòng
	1 ngày
	BM- QLCN.18.01

	B3
	Thẩm định hồ sơ:
	Chuyên viên 
	3,5 ngày
	

	
	Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (không đáp ứng yêu cầu, càn bổ sung)  tham mưu lãnh lãnh đạo phòng trình đạo Sở  Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM.VP.01.02) và trả lại hồ sơ kèm theo để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận TN&TKQ
	
	
	-  BM.VP.01.02


	
	Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bức tiếp theo.
	
	
	

	B4
	Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC
	Chuyên viên
	5 ngày
	- Hồ sơ theo mục 5.2

	B5
	Dự thảo  Chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) trình Lãnh đạo Sở
	Phòng QLCN&TTCN
	2 ngày
	

	B6
	Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và dự thảo Chứng chỉ nhân viên bức xạ:

- Nếu đồng ý: ký Chứng chỉ nhân viên bức xạ và chuyển Chứng chỉ cho phòng chuyên môn để chuyển cho Bộ phận TN&TKQ.

- Nếu không đồng ý: phê ý kiến và xử lý lại B3.
	Lãnh đạo Sở
	2 ngày
	

	B7
	Ban hành văn bản
	Văn thư sở
	1 ngày
	Chứng chỉ

	B8
	Trả kết quả cho Tổ chức/ cá nhân theo bước 6 của QT.VP.01 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính  
	Bộ phận một cửa – Sở KH&CN
	
	

	Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 10 ngày được tính từ bước B4 từ ngày nhận được phí, lệ phí (nếu có) và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


6. BIỂU MẪU 

	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu
	Ghi chú

	1. 
	Mẫu số 05-PL IV
	Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
	Nghị định số 142/2020/NĐ-CP

	2. 
	BM.QLCN.19.01
	Chứng chỉ nhân viên bức xạ
	QT.QLCN.19

	3. 
	BM.VP.01.01
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
	QT.VP.01

	4. 
	BM.VP.01.02
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
	QT.VP.01

	5. 
	BM.VP.01.05
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	QT.VP.01


7.  HỒ SƠ CẦN LƯU 

Hồ sơ cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) được lưu gồm các hồ sơ sau:

	STT
	Hồ sơ Lưu
	Mã hiệu
	Thời gian lưu trữ

	1
	Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
	Mẫu số 05-PL IV
	Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng QLCN&TTCN 01 năm và được nộp về lưu trữ cơ quan theo quy định

	2
	Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo
	
	

	3
	Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm
	
	

	4
	Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
	
	


Mẫu số 05-PL IV

142/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ 

          Kính gửi: …………..……
…………………….

1. Tên cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp: 
Cơ quan cấp:

4. Địa chỉ liên lạc:

5. Số điện thoại:
6. E-mail:

7. Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ để đảm nhiệm công việc sau:

(
Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân;

(
Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân;

( 
Người phụ trách an toàn;

(
Người phụ trách tẩy xạ;

(
Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;

(
Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;

(
Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;

(
Nhân viên vận hành máy gia tốc;

(
Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;

(
Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ;

(
Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.

8. Các tài liệu kèm theo:

(1) 

(2)

......... 

....., ngày .... tháng ... năm ...

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 





Ảnh 3 x 4








� Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.
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